
 

 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ LỘC BÌNH 
__________ 

Số:       /TTYT- KHNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________ 

Lộc Bình, ngày 21  tháng 05  năm 2024 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

 là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn. 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. 

Số giấy phép hoạt động: 140/SYT-GPHĐ 

Cơ quan cấp: Sở Y tế Lạng Sơn                        Ngày cấp: 04/11/2013 

Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Trần Hồng Duyên. 

Điện thoại liên hệ: 0985376989   Email (nếu có): 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo 

quy định với các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ, Y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành đáp ứng yêu cầu (Kèm theo 

phụ lục I). 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực 

hành khác (nếu có). 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 

50 người/năm. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 540.000/tháng/học viên. 

 



 

 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã 

công bố.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, KHNV 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trần Hồng Duyên 

  



 

                                                                                                                                                                     Phụ lục I 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KCB TẠI CÁC KHOA, PHÒNG 

THUỘC TTYT LỘC BÌNH 

(Kèm theo bản công bố số        /TTYT-KHNV ngày 21/05/2024 của TTYT Lộc Bình) 

Stt Khoa Họ và tên Trình độ Ngành, 

chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Ngày cấp Phạm vi hoạt động 

1 

 

Khoa Cấp 

cứu-

HSTC và 

chống độc  

Vi Văn Chung BS, CKI GMHS 001339/LS-CCHN 22/08/2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa HSCC 

Lô Tuấn Hải BS  Đa khoa 002286/LS-CCHN 04/04/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Triệu Thị Sơn BS  Đa khoa 000491/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Trần Thị Thảo BS  Đa khoa 003619/LS-CCHN 21/10/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Nguyễn Thị Huệ Cử nhân Điều dưỡng 001344/LS-CCHN 28/04/2023 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Nông Thị Hiệu Cử nhân Điều dưỡng 002724/LS-CCHN 26/09/2023 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Phùng Thị Năm Cao đẳng Điều dưỡng 003085/LS-CCHN 16/10/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng Cao đẳng 

Hoàng Hồng Trang Cao đẳng Điều dưỡng 000720/LS-CCHN 21/06/2017 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng Cao đẳng 

Lường Thị Bình Cử nhân Điều dưỡng 001341/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Vi Văn Quyền Cao đẳng Điều dưỡng 000469/LS-CCHN 24/08/2016 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 



 

Nông Đức Tiến Cao đẳng Điều dưỡng 002168/LS-CCHN 29/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

2 Khoa Nội-

Nhi  

Chu Văn Bắc  BS, CKI Nhi khoa 001152/LS-CCHN 29/08/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Nhi 

Hoàng Thị Thoa BS  Đa khoa 001345/LS-CCHN 22/08/2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Hoàng Thị Hường  BS  Đa khoa 001395/LS-CCHN 21/03/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Dương Thị Hòa BS  Đa khoa 000489/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Hoàng Thị Huyền Cử nhân Điều dưỡng 001786/LS-CCHN  26/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Âu Thị Vân Trung cấp Điều dưỡng 002967/LS-CCHN 31/03/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Hoàng Thị Hương Trung cấp Điều dưỡng 003384/LS-CCHN 21/11/2018 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Hoàng Thị Liên Cao đẳng Điều dưỡng 004218/LS-CCHN 12/05/2021 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều  dưỡng cao đẳng 

Nguyễn Thùy Tin Cao đẳng Điều dưỡng 002966/LS-CCHN 31/03/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Vi Thị Vương Cao đẳng Điều dưỡng 003506/LS-CCHN 17/06/2019 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Chu Thị Tuyên Trung cấp Điều dưỡng 001350/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Nông Thị Hương Cử nhân Điều dưỡng 002968/LS-CCHN 31/03/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Vi Thị Liên Cao đẳng Điều dưỡng 003238/LS-CCHN 09/05/2018 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Tô Thị Điệp Cao đẳng Điều dưỡng 002147/LS-CCHN 01/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ của 



 

điều dưỡng cao đẳng 

3 Khoa 

Ngoại- 

Phẫu thuật 

GMHS và 

Mắt, Răng 

hàm mặt, 

TMH  

Hoàng Văn Nội BS, CKI Ngoại khoa 003230/LS-CCHN 10/04/2018 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Ngoại 

Hoàng Thị Hồng Huệ BS GMHS 001931/LS-CCHN 25/02/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Gây mê hồi sức 

Phạm Văn Giám Cử nhân Điều dưỡng 001355/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng đại học 

Hoàng Thị Thoa Cử nhân Điều dưỡng 001370/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Hà Thị Tuyết Cao đẳng Điều dưỡng 001375/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Hoàng Thị Giang Lệ Cao đẳng Điều dưỡng 000490/LS-CCHN 24/08/2016 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Lê Thị Thu Cao đẳng Điều dưỡng 001145/LS-CCHN 25/07/2017 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Ngô Minh Liễu Cao đẳng Điều dưỡng 003342/LS-CCHN 17/08/2018 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Hoàng Ngọc Mai Cử nhân Điều dưỡng 005528/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Hoàng Thanh Hằng Cao đẳng Điều dưỡng 003530/LS-CCHN 17/07/2019 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

4 Khoa 

CSSKSS 

và Phụ 

sản  

Trần Hồng Duyên CKI Sản khoa 000041/LS-CCHN 09/05/2012 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản 

Nông Minh Huế BS Sản khoa 001346/LS-CCHN 22/08/2013 Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản 

Hoàng Thị Nhi BS  Đa khoa 000492/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Vi Thị Liễu Cử nhân Hộ sinh 001942/LS-CCHN 26/08/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 



 

Hoàng Thị Nga Cử nhân Hộ sinh 000056/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Nông Thị Nga Cử nhân Hộ sinh 001357/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Chu Thị Kim Tuyến Cử nhân Hộ sinh 001360/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Ma Thúy Lành Cử nhân Hộ sinh 001528/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Hoàng Thị Hằng Cử nhân Hộ sinh 001392/LS-CCHN 26/08/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Vi Thị Hồng Ngọc Cử nhân Hộ sinh 001371/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Thường Thị Nga Cử nhân Hộ sinh 001359/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Vi Thị Chiều Cử nhân Hộ sinh 001938/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

Nguyễn Thanh Thủy Cử nhân Hộ sinh 002896/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh đại học 

5 Khoa 

Khám 

bệnh  

Hoàng Đình Hòa BS, CKI TMH 000040/LS-CCHN 09/05/2012 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa TMH 

Chu Văn Minh BS  Đa khoa 001917/LS-CCHN 25/02/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Lương Thúy Vân BS  Đa khoa 001883/LS-CCHN 25/02/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Phạm Phương Thảo BS  Đa khoa 004343/LS-CCHN 17/08/2021 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Hoàng Xuân Sang BS  Đa khoa 000488/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Hoàng Văn Tính BS  Đa khoa 002154/LS-CCHN 29/12/2017 Khám bệnh, chữa bệnh đa 



 

khoa 

Hoàng Thị Hương Cử nhân Điều dưỡng 000221/LS-CCHN 26/09/2023 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Nông Thị Thu Hà Cao đẳng Điều dưỡng 001349/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Hoàng Thị Dung Cao đẳng Điều dưỡng 001348/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Hoàng Thị Chuyền Trung cấp Hộ sinh 004245/LS-CCHN 10/06/2021 Thực hiện nhiệm vụ của 

hộ sinh trung học 

Hà Thị Biểu Cử nhân Điều dưỡng 003491/LS-CCHN 17/06/2019 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Nguyễn Tiến Tùng Trung cấp Y sỹ 002161/LS-CCHN 29/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ của y 

sỹ 

Hoàng Thị Cúc Cao đẳng Điều dưỡng 001367/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

Nông Thị Hằng Cử nhân Điều dưỡng 001369/LS-CCHN 17/07/2019 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

6 Khoa 

Truyền 

nhiễm-Tư 

vấn và 

điều trị 

nghiện 

chất  

Lường Văn Táy BS  Đa khoa 002287/LS-CCHN 04/04/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Lương Văn Tỷ BS  Đa khoa 000493/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Hoàng Thị Kiều Cử nhân Điều dưỡng 001385/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Lý Thị Kết Cử nhân Điều dưỡng 001373/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Hoàng Thị Tươi Cử nhân Điều dưỡng 001374/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng đại học 

Hoàng Thị Thùy Cao đẳng Điều dưỡng 003084/LS-CCHN 16/10/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 



 

Hoàng Thị Hướng Cao đẳng Điều dưỡng 002972/LS-CCHN 31/03/2015 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

7 Khoa 

YHCT và 

PHCN  

Hoàng Thị Hòa BS Nội-Nhi 001338/LS-CCHN 22/08/2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, YHCT&PHCN 

Hoàng Văn Cường BS Đa khoa 003265/LS-CCHN 09/05/2018 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  

Đinh Thị Phương Cao đẳng VLTL- 

PHCN 

002894/LS-CCHN 23/12/2022 Thực hiện nhiệm vụ của 

cao đẳng VLTL-PHCN 

Lành Văn Kiểm Trung cấp YHCT 000220/LS-CCHN 20/07/2021 Thực hiện nhiệm vụ của y 

sỹ YHCT 

Lộc Quang Thịnh Trung cấp KTV 

VLTL-

PHCN 

001366/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

KTV VLTL-PHCN 

Lành Thị Phương 

Thảo 

Trung cấp Y sỹ 003264/LS-CCHN 09/05/2018 Thực hiện nhiệm vụ của y 

sỹ 

8 Khoa 

CĐHA-

Xét 

nghiệm  

Lộc Văn Thình BS Nội khoa 000217/LS-CCHN 25/10/2012 Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Hoàng Thanh Sơn BS  Đa khoa 000245/LS-CCHN 20/12/2012 Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

Hứa Thúy Hảo BS  Đa khoa 001889/LS-CCHN 25/02/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Vi Ngọc Mến Cử nhân Xét nghiệm 001379/LS-CCHN 17/07/2019 Chuyên khoa xét nghiệm 

Hoàng Thúy Hằng Cử nhân Xét nghiệm 002893/LS-CCHN 26/09/2023 Chuyên khoa xét nghiệm 

Hoàng Văn Sơn CĐ CĐ KTVXN 002965/LS-CCHN 31/03/2015 Chuyên khoa xét nghiệm 

Nguyễn Tứ Phương Trung cấp KTV Điện 

quang trung 

học 

001377/LS-CCHN 22/08/2013 KTV Điện quang 

Lường Văn Được Cao đẳng CĐ Kỹ thuật 

hình ảnh y 

003560/LS-CCHN 21/08/2019 KTV hình ảnh y học 



 

học 

Nguyễn Tiến Dũng Cao đẳng CĐ Kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

002105/LS-CCHN 30/10/2017 KTV hình ảnh y học 

Trịnh Thị Sen Cử nhân Điều dưỡng 001376/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Lường Thị Út Cử nhân Điều dưỡng 001353/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng trung học 

Hoàng Thúy Vân Cao đẳng CĐXN 002066/LS-CCHN 29/08/2017 KTV xét nghiệm 
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